	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	Mẫu số 07/TDDN

Ngân hànglập 02 liên
-01 liên lưu NH

-01 liên lưu KH


HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Số: …./HĐ-TD

(Áp dụng cho  vay doanh nghiệp nhỏ và vừa  vay vốn KFW )

- Căn cứ bộ Luật dân sự và các quy định pháp luật khác có liên quan;

- Căn cứ Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay của Tổng Giám đốc NHCSXH tại văn bản số ......../NHCS-TDSV ngày ...................................................................................

- Căn cứ hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp ………………….và kết quả thẩm định của chi nhánh (Phòng giao dịch) NHCSXH tỉnh (huyện)....................................

Hôm nay, ngày ..... tháng .... năm ...... tại .........................................……….…........ 

chúng tôi gồm:
Bên cho vay (sau đây gọi tắt là Bên A):

- Tên Chi nhánh (Phòng giao dịch) Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (huyện): ......................................................................................................................................

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................
- Điện thoại: .....................................................................................................................

- Người đại diện: ................................................. Chức vụ: ........................................

- Số Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác………...……..….do…...….......………cấp ngày…/…/…
- Giấy ủy quyền (nếu có) ...................................…......................................................
- Do ông (bà) .................................................. ủy quyền..............................................

Bên vay (sau đây gọi tắt là Bên B):

- Tên doanh nghiệp: ...............................................Mã số doanh nghiệp.................

- Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................Điện thoại liên hệ...............

- Số tài khoản tiền gửi: ..................................... tại Ngân hàng:................................

- Họ và tên đại diện khách hàng vay vốn:................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh:........../........./...................

- Địa chỉ thường trú………..........…..................................…Quốc tịch…..........……
- Chức vụ: .......................................................................................................

- Số Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác………..….do…...….....………cấp ngày…/…/…
- Họ và tên người được ủy quyền vay vốn (nếu có)..............................................

- Ngày, tháng, năm sinh:........../........./...................

- Địa chỉ thường trú………..........…..................................…Quốc tịch…..........……
- Chức vụ: .......................................................................................................
- Số Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác………..….do…...….....………cấp ngày…/…/…

- Giấy ủy quyền số: ............... do ông (bà) ......................................ủy quyền

Hai Bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng này theo các nội dung thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Số tiền cho vay, lãi suất cho vay, thời hạn cho vay
a) Tổng số tiền cho vay (bằng số): ....................................................... đồng


Bằng chữ: ......................................................................................................................

......................................................................................................................................................

b) Lãi suất tiền vay: 

- Lãi suất cho vay: .…..... %/ tháng

- Lãi suất quá hạn:…...… %/tháng

- Tiền lãi trả vào ngày ............hàng tháng (Lãi tiền vay được tính kể từ ngày nhận khoản vay đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc. Tiền lãi được tính trên số dư nợ thực tế). 
c) Thời hạn cho vay: …… tháng;  Hạn trả nợ cuối cùng ngày ….../..…./…..... 

Nợ gốc tiền vay được trả …….…..tháng/lần vào các ngày:


- Ngày ......../........./........, số tiền:…………................. đồng.


- Ngày ......../........./........, số tiền:…………................. đồng.


- Ngày ......../........./........, số tiền:…………................. đồng.


…

Điều 2. Giải ngân
a) Bằng tiền mặt: ……………………………………. đồng

b) Bằng chuyển khoản (nếu có): …………………….. đồng

c) Phát tiền vay một hay nhiều lần ………...........….…………

Điều 3. Trả nợ gốc, trả lãi 

Hàng tháng Bên B có trách nhiệm nộp tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản thanh toán được mở tại Bên A. Bên A thực hiện trích từ tài khoản thanh toán của Bên B để thu lãi, thu nợ gốc theo thỏa thuận ghi tại Điểm b,c, Điều 1 Hợp đồng này. Khách hàng có thể trả nợ gốc trước hạn.

Điều 4. Tài sản bảo đảm theo Hợp đồng thế chấp..........................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 5. Mục đích sử dụng tiền vay
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên A.
a) Quyền của Bên A
- Kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay của Bên B.

- Ngừng cho vay, thu hồi nợ trước hạn nếu phát hiện bên B sử dụng vốn không đúng mục đích hoặc vi phạm các thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng tín dụng. 

- Trường hợp phát mại tài sản.

+ Nợ quá hạn trên 360 ngày

+ Bên B sử dụng vốn sai mục đích, yêu cầu khắc phục trả nợ trước hạn trong vòng 30 ngày nếu không thực hiện được thì phát mại tài sản để thu hồi nợ;

+ Bên B cung cấp thông tin sai sự thật 

- Yêu cầu Bên B thực hiện đúng các thỏa thuận ghi trong Hợp đồng này.

b) Nghĩa vụ của Bên A
- Thực hiện đúng những nội dung đã thỏa thuận trong Hợp đồng này.

- Phát đủ số tiền vay phù hợp với tiến độ thực hiện dự án của bên vay, thu hồi nợ (gốc và lãi) theo thỏa thuận. Tiền lãi được tính trên vốn và thời hạn vay thực tế, không nhập lãi vào gốc vay.

- Chịu mọi chi phí in ấn các ấn chỉ và cung cấp đầy đủ cho Bên vay.

- Gửi thông báo nợ đến hạn cho Bên vay trước khi đến hạn 30 ngày.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

a) Quyền của Bên B

- Trả nợ gốc trước hạn: Bên B phải có văn bản gửi Bên A trích từ tài khoản thanh toán mở tại Bên A để trả nợ).

- Từ chối mọi yêu cầu của bên A trái với thỏa thuận trong Hợp đồng này.

b) Nghĩa vụ của Bên B

- Thực hiện đúng những nội dung đã thỏa thuận trong Hợp đồng này.

- Sử dụng tiền vay đúng mục đích được duyệt. Hoàn trả đầy đủ nợ vay (cả tiền gốc và lãi tiền vay) theo đúng thời hạn ghi trong hợp đồng này.

- Không được sử dụng tài sản hình thành từ tiền vay để đảm bảo cho một nghĩa vụ dân sự khác, hoặc chuyển nhượng tài sản này khi chưa trả hết nợ vay.

- Chịu sự kiểm tra của Bên A trong việc vay vốn, sử dụng vốn vay, tài sản thế chấp.

Điều 8. Một số thỏa thuận khác

………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………...…………………………………       

        Điều 9. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho tới khi bên B hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cả tiền gốc và lãi.

Điều 10. Cam kết chung

a) Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh tất cả các điều khoản của Hợp đồng này. Mọi sửa đổi, bổ sung nội dung của các điều khoản phải được sự thỏa thuận của hai bên bằng văn bản. 

b) Trong quá trình thực hiện, nếu có tranh chấp xảy ra thì hai bên thống nhất giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trường hợp không hòa giải được thì yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc khởi kiện theo pháp luật.

c) Hợp đồng Tín dụng, Hợp đồng bảo đảm tiền vay và các văn bản bổ sung hợp đồng (nếu có) là một bộ phận thống nhất không thể tách rời nhau, các Bên phải có nghĩa vụ chấp hành.

d) Khi Bên vay trả hết nợ gốc, lãi tiền vay và các chi phí phát sinh khác (nếu có) theo Hợp đồng này, thì Hợp đồng này mặc nhiên được thanh lý. 

Điều 11. Hợp đồng tín dụng có hiệu lực kể từ ngày ký cho tới khi Bên vay hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cả tiền gốc và lãi.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.
	ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

(kèm theo Hợp đồng Tín dụng số: ……/HĐ-TD ngày …/…/…..)

1. Phần theo dõi cho vay - thu nợ - dư nợ trong hạn

	Ngày tháng năm
	Diễn giải
	Số tiền vay
	Lãi suất %/

tháng
	Hạn trả nợ cuối cùng
	Số tiền trả nợ
	Dư nợ
	Chữ ký

	
	
	
	
	
	Gốc
	Lãi
	
	KH vay
	Kế toán
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2. Phần theo dõi điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ 

	Ngày, tháng, năm
	Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ
	Gia hạn nợ
	Chữ ký Kế toán

	
	Số tiền
	Đến ngày, tháng, năm
	Số tiền
	Đến ngày, tháng, năm
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3. Phần theo dõi nợ quá hạn

	Ngày tháng năm
	Diễn giải
	Số tiền chuyển nợ quá hạn
	Lãi suất %/tháng
	Số tiền trả nợ
	Dư nợ quá hạn
	Chữ ký

	
	
	
	
	Gốc
	Lãi
	
	KH vay
	Kế toán
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